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PHỤ LỤC
Bảng A.1. Quy mô tuyển sinh vào các trường đại học Mỹ mùa thu 1998

	Loại
	Trung bình 
	Giữa 
	Tổng 
	%

	Total
	3.961
	1.617
	15.079.149
	100.0

	Doctoral/Research Univ.
	16.258
	14.319
	4.243.433
	28.1

	Doctoral/Research Univ.—Extensive
	20.672
	20.016
	3.121.462
	20.7

	Doctoral/Research Univ.—Intensive
	10.200
	8.917
	1.121.971
	7.4

	Master’s Colleges/Univ.
	5.288
	3.865
	3.230.842
	21.4

	Master’s Colleges/Univ. I
	5.962
	4.801
	2.957.127
	19.6

	Master’s Colleges/Univ. II
	2.380
	1.932
	273.715
	1.8

	Baccalaureate Colleges
	1.729
	1.322
	1.039.020
	6.9

	Baccalaureate Colleges—Liberal Arts
	1.651
	1.436
	373.138
	2.5

	Baccalaureate Colleges—General
	1.682
	1.272
	536.543
	3.6

	Baccalaureate/Associate’s Colleges
	2.309
	1.083
	129.339
	0.9

	Associate’s Colleges*
	3.785
	1.681
	6.041.946
	40.1

	Specialized Institutions
	715
	349
	51.0703
	3.4

	Tribal Colleges/Univ.
	530
	369
	13.253
	0.1


Bảng A.2. Phân bố các cơ sở giáo dục đại học Mỹ theo loại hình1                                                                 
	Tổng số 
	Số lượng
	%

	
	Công
	Tư
	Công
	Tư

	
	
	KVLN
	VLN
	
	KVLN
	VLN

	
	1643
	1681
	617
	41.7
	42.7
	15.7

	Doctoral/Research Univ.
	166
	93
	2
	63.6
	35.6
	0.8

	Doctoral/Research Univ. —Extensive
	102
	49
	0
	67.5
	32.5
	0

	Doctoral/Research Univ. —Intensive
	64
	44
	2
	58.2
	40.0
	1.8

	Master’s Colleges/ Univ.
	272
	331
	8
	44.5
	54.2
	1.3

	Master’s Colleges/ Univ.  I
	249
	246
	1
	50.2
	49.6
	0.2

	Master’s Colleges/ Univ. II
	23
	85
	7
	20.0
	73.9
	6.1

	Baccalaureate Colleges
	91
	499
	16
	15.0
	82.3
	2.6

	Baccalaureate Colleges—Liberal Arts
	26
	202
	0
	11.4
	88.6
	0

	Baccalaureate Colleges—General
	50
	266
	5
	15.6
	82.9
	1.6

	Baccalaureate/Associate’s Colleges
	15
	31
	11
	26.3
	54.4
	19.3

	Associate’s Colleges
	1025
	159
	485
	61.4
	9.5
	29.1

	Specialized Institutions
	67
	593
	106
	8.7
	77.4
	13.8

	Theological seminaries and other specialized faith-related institutions
	0
	311
	1
	0
	99.7
	0.3

	Medical schools and medical centers
	30
	24
	0
	55.6
	44.4
	0

	Other separate health profession schools
	2
	84
	11
	2.1
	86.6
	11.3

	Schools of engineering and technology
	9
	16
	41
	13.6
	24.2
	62.1

	Schools of business and management
	0
	34
	15
	0
	69.4
	30.6

	Schools of art, music and design
	5
	57
	25
	5.7
	65.5
	28.7

	Schools of law
	2
	21
	2
	8.0
	84.0
	8.0

	Teachers colleges
	1
	5
	0
	16.7
	83.3
	0

	Other specialized institutions
	18
	41
	11
	25.7
	58.6
	15.7

	Tribal Colleges and Univ.
	22
	6
	0
	78.6
	21.4
	0


· Chúng tôi để nguyên văn tiếng Anh mà không dịch để tránh hiểu lầm do việc sử dụng các từ Việt không hoàn toàn tương đương.

· KVLN: private not-for-profit

· VLN: private for-profit







�  theo phân loại Carnegie 2000
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